
STT
Họ và tên của người xác 

định mức độ khuyết tật
Ngày sinh

Giới 

 tính
Khu phố Kết quả

Dạng 

khuyết tật

Mức độ 

khuyết tật
CCCD

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Trần Diệp Khánh An 09/11/2018 Nữ Trảng Bom 1 Người khuyết tật là trẻ em Trí tuệ Nhẹ 075318017646

2 Trịnh Văn Hòa 15/08/1984 Nam Sông Trầu 1 Người khuyết tật từ 16 - 60 tuổi Vận động Nặng 038084047353

3 Lý Thín Sáng 07/12/1956 Nam Sông Trầu 3
Không đưa ra được kết luận về dạng 

khuyết tật và mức độ khuyết tật
079056015215

4 Tôn Thất Huy Phương 25/10/2019 Nam Trảng Bom 1
Không đưa ra được kết luận về dạng 

khuyết tật và mức độ khuyết tật
075219020381

5 Đỗ Nguyễn Minh Tâm 11/04/2021 Nam Sông Trầu 2 Không khuyết tật 075221005791

6 Huỳnh Ngọc Thiện 01/01/1972 Nam Sông Trầu 1 Người khuyết tật từ 16 - 60 tuổi Nhìn Nhẹ 048072008279

7 Nguyễn Duy Khang 27/06/2020 Nam Giang Điền Người khuyết tật là trẻ em Vận động Nhẹ 075220010460

8 Trần Việt An 02/12/2019 Nam Quảng Tiến Người khuyết tật là trẻ em
Trí tuệ và 

Nghe nói
Nhẹ 075219023144

9 Phạm Văn Huấn 20/06/1964 Nam Sông Trầu 2
Không đưa ra được kết luận về dạng 

khuyết tật và mức độ khuyết tật
034064010476

10 Phan Ngọc Bảo Thi 11/02/2023 Nữ Giang Điền Người khuyết tật là trẻ em Nghe nói Nặng 075323011982

11 Nguyễn Thanh Hùng 28/01/1980 Nam Trảng Bom 1
Không đưa ra được kết luận về dạng 

khuyết tật và mức độ khuyết tật
075080002241
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12 Phan Thanh Nhàn 04/11/1960 Nam Quảng Tiến
Không đưa ra được kết luận về dạng 

khuyết tật và mức độ khuyết tật
062060001741

13 Sái Duy Tiến 03/04/2018 Nam Sông Trầu 2 Người khuyết tật là trẻ em
Thần kinh, 

tâm thần 
Nhẹ 075218016236

14 Lương Trọng Long 03/07/1950 Nam Sông Trầu 2
Không đưa ra được kết luận về dạng 

khuyết tật và mức độ khuyết tật
038050019077

15 Lưu Chí Hiếu 09/12/2012 Nam Trảng Bom 2 Người khuyết tật là trẻ em Nghe nói Nhẹ 075212016660

16 Hoàng Phát Đạt 12/09/1992 Nam Quảng Tiến
Không đưa ra được kết luận về dạng 

khuyết tật và mức độ khuyết tật
074092001685

17 Nguyễn Văn Sang 29/11/1987 Nam Trảng Bom 1 Người khuyết tật từ 16 - 60 tuổi Vận động Nặng 075087002237

18 Tạ Thị Sửu 02/01/1949 Nữ Giang Điền Người khuyết tật là người cao tuổi Vận động Đặc biệt nặng 037149007940

19 Bùi Thị Nhung 01/01/1936 Nữ Giang Điền Người khuyết tật là người cao tuổi Vận động Đặc biệt nặng 036136004893
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